ỦY BAN NHÂN DÂN
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH BẠC LIÊU
 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 976/QĐ-UBND                                                    Bạc Liêu, ngày 28 tháng 4 năm 2010
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch dạy nghề cho người nghèo năm 2010

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn năm 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2009 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 69/TTr-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2010,  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về dạy nghề cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu năm 2010.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có chức năng liên quan, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu và các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch đạt kết quả theo yêu cầu. Định kỳ, báo cáo tiến độ thực hiện, phản ánh những thuận lợi, khó khăn vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã căn cứ quyết định thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Bùi Hồng Phương

UBND TỈNH BẠC LIÊU
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ LĐTB VÀ XÃ HỘI                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
                      

Số: 23/KH-SLĐTBXH



       Bạc Liêu, ngày 29 tháng 3 năm 2010

KẾ HOẠCH

Dạy nghề cho người nghèo tỉnh Bạc Liêu năm 2010

Căn cứ Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 8 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc phê duyệt chương trình giảm nghèo của tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006 - 2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 20 tháng 8 năm 2007 của liên Bộ Tài chính và Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo;

Căn cứ Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước   năm 2010;

Căn cứ Thông báo 14/TB-SKH ngày 22 tháng 02 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010, trong đó dự án dạy nghề cho người nghèo: 3          tỷ đồng.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu xây dựng kế hoạch dạy nghề cho người nghèo năm 2010 cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG:

1. Mục tiêu

Phấn đấu trong năm 2010 có khoảng 1.830 lao động thuộc diện nghèo được đào tạo nghề, giúp cho họ có tay nghề cần thiết để tự tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững.

2. Đối tượng

Theo quy định tại mục 2.3.1 của Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH, bao gồm người trong độ tuổi lao động thuộc diện hộ nghèo ưu tiên cho người nghèo là thanh niên và phụ nữ chưa qua đào tạo nghề.

Lao động trong hộ vừa mới thoát nghèo được tham gia dự án này trong vòng 2 năm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 5 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (Kèm theo đề án giảm nghèo).

II. NỘI DUNG DẠY NGHỀ CHO NGƯỜI NGHÈO:

1. Các hoạt động chính:

- Hỗ trợ người nghèo tham gia khóa học một phần tiền ăn, ở, đi lại trong thời gian học tập trung;

- Hỗ trợ các cơ sở dạy nghề thực hiện dạy nghề cho người nghèo theo hợp đồng ký kết với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

- Hoạt động giám sát đánh giá kết quả thực hiện dự án dạy nghề và tổ chức kiểm tra, đánh giá của cấp quản lý, thực hiện dạy nghề cho                     người nghèo;

a) Quy mô ngành nghề đào tạo:

	1. TT
	2. Ngành nghề đào tạo
	3. Thời gian
	4. Số lớp
	5. Số học viên

	6. 1
	7. May dân dụng
	8. 3,5 tháng
	9. 10
	10. 300

	11. 2
	12. Điện dân dụng
	13. 3 tháng
	14. 10
	15. 300

	16. 3
	17. Sửa chữa máy nổ
	18. 3 tháng
	19. 8
	20. 240

	21. 4
	22. Sửa chữa xe gắn máy
	23. 3 tháng
	24. 10
	25. 300

	26. 5
	27. Cắt, uốn tóc
	28. 5 tháng
	29. 2
	30. 60

	31. 6
	32. Trồng cây măng tây xanh
	33. 2 tháng
	34. 8
	35. 240

	36. 7
	37. Trồng nấm rơm
	38. 2 tháng
	39. 6
	40. 180

	41. 8
	42. Sản xuất rau an toàn
	43. 3 tháng
	44. 7
	45. 210

	46. 
	47. Cộng
	48. 
	49. 61
	50. 1.830


b) Phương pháp đào tạo:

Sử dụng các phương pháp đào tạo thích hợp với trình độ người học nghề, phương pháp phải đi đôi với thực hành để chuyển tải nội dung giúp người học nắm được kỹ năng, kỹ thuật cần thiết để ứng dụng được và đạt hiệu quả trong lao động sản xuất.

Lồng ghép các chương trình dự án khác như: Dạy nghề cho nông dân, cho đồng bào dân tộc thiểu số để giới thiệu và đào tạo nghề cho người nghèo.

c) Đơn vị thực hiện dạy nghề:

Sở Lao động Thương binh và Xã hội hợp đồng với các đơn vị trung tâm dạy nghề các huyện, Trường Trung cấp Nghề tỉnh Bạc Liêu, Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật công nghệ Bạc Liêu, Liên minh các Hợp tác xã và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh

2. Điều kiện hỗ trợ:

a) Đối với người nghèo:

- Người nghèo trong độ tuổi lao động, có đủ sức khỏe, chưa qua đào tạo nghề có nhu cầu học nghề;

- Người nghèo phải nộp đơn xin học nghề có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (Theo mẫu) gởi về các trung tâm dạy nghề các huyện, Trường Trung cấp Nghề Bạc Liêu, Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật công nghệ Bạc Liêu, Liên minh Hợp tác xã và các cơ quan đoàn thể cấp tỉnh (Không phải nộp lệ phí);

- Trường hợp người nghèo đăng ký học nghề thuộc đối tượng tham gia học nghề của nhiều chương trình, dự án từ nguồn ngân sách Nhà nước thì chỉ lựa chọn tham gia học 1 chương trình, dự án (Cụ thể người nghèo đã tham gia học nghề của dự án dạy nghề nông dân, dạy nghề cho đồng bào dân tộc…) thì không được hỗ trợ chương trình này.

b) Đối với cơ sở đào tạo nghề:

Các cơ sở đào tạo nghề phải có đủ điều kiện đào tạo nghề phù hợp với người nghèo, được Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ký hợp đồng đào tạo nghề cho người nghèo.

Việc theo dõi quản lý quá trình dạy và học nghề, quản lý chất lượng đào tạo, kiểm tra và cấp bằng, chứng chỉ nghề được thực hiện theo quy định           hiện hành.

4. Nội dung và mức hỗ trợ:

4.1. Đối với người nghèo: Hỗ trợ cho người tham gia học nghề thông qua cơ sở dạy nghề cụ thể:

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian học nghề là 10.000đ/ngày/người;

- Tiền đi lại: Nếu trường dạy nghề cách xa nơi người học nghề cư trú từ 15km trở lên thì được hỗ trợ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng nhưng tối đa không quá 200.000đ/người/khóa.

4.2. Đối với đơn vị tổ chức dạy nghề:

Hỗ trợ cơ sở dạy nghề, thực hiện dạy nghề cho người nghèo theo hợp đồng của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với mức 300.000đ/người/tháng để chi cho các nội dung sau:

- Chi tổ chức lớp học gồm:

+ Chi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề;

+ Chi thù lao giáo viên dạy lý thuyết, thực hành;

+ Chi thuê lớp học, thuê thiết bị (Nếu có);

- Mức chi theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Chi hỗ trợ nguyên vật liệu học nghề.

4.3. Chi công tác phí, công tác kiểm tra và quản lý lớp học 5% mức tổng chi 1 lớp.

5. Nguồn kinh phí:

Ngân sách Trung ương phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động mới chương trình MTQG giảm nghèo năm 2010 là 3 tỷ đồng.

6. Cơ chế phân bổ:

	TT
	Nghề đào tạo
	Số lớp
	Số học viên
	Kinh phí

	
	
	
	
	Chi phí dạy nghề
	Hỗ trợ tiền ăn
	Tổng kinh phí

	1
	May dân dụng
	10
	300
	315.000.000
	276.000.000
	591.000.000

	2
	Điện dân dụng
	10
	300
	270.000.000
	234.000.000
	504.000.000

	3
	Sửa chữa máy nổ
	8
	240
	216.000.000
	187.200.000
	403.200.000

	4
	Sửa chữa xe gắn máy
	10
	300
	270.000.000
	234.000.000
	504.000.000

	5
	Cắt, uốn tóc
	2
	60
	90.000.000
	72.000.000
	162.000.000

	6
	Trồng cây măng tây xanh
	8
	240
	144.000.000
	124.800.000
	268.800.000

	7
	Trồng nấm rơm
	6
	180
	162.000.000
	140.400.000
	302.400.000

	8
	Sản xuất rau an toàn
	7
	210
	126.000.000
	109.200.000
	235.200.000

	
	Cộng
	61
	1.830
	1.593.000.000
	1.377.600.000
	2.970.600.000


Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng dự phòng: 29.400.000đ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Bố trí các nguồn lực thực hiện dạy nghề cho người nghèo trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp giám sát, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề cho người nghèo theo kế hoạch;

- Hợp đồng với các trung tâm dạy nghề huyện, Trường Trung cấp Nghề, Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật công nghệ, Liên minh các Hợp tác xã, các ngành đoàn thể tỉnh tổ chức các khóa dạy nghề cho người nghèo theo kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Các trung tâm dạy nghề, Trường Trung cấp Nghề tỉnh, Liên minh các Hợp tác xã và các ngành đoàn thể tỉnh. 

Cùng các Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nắm nhu cầu học nghề của người nghèo, xây dựng phương án, chỉ tiêu và kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo.

Tổ chức tuyển sinh dạy nghề theo đúng đối tượng, ký kết hợp đồng với Sở, lập dự toán ngân sách quản lý, sử dụng thực hiện thanh quyết toán kinh phí dạy nghề cho người nghèo đúng quy định hiện hành.

3. Người nghèo tham gia học nghề:

- Lựa chọn nghề, chính sách học nghề theo hướng dẫn ngành lao động thương binh và xã hội;

- Nộp đơn xin học nghề có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cho các trung tâm dạy nghề, Trường trung cấp Nghề, Liên minh các Hợp tác xã;

- Thực hiện các nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi đối với người học nghề theo quy định hiện hành;

Kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho người nghèo năm 2010 để triển khai thực hiện./.

GIÁM ĐỐC
Huỳnh Thúy Hằng

PHỤ LỤC CHI DẠY NGHỀ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2010
1. Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề: Sửa chữa xe gắn máy
Thời gian đào tạo: 03 tháng = 30 học viên
	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.500.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	1.350.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(141 giờ  LT X 20.000đ + 400 giờ TH X 15.000đ )
	8.820.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề: 

Xăng, dầu, nhớt, chìa khóa, kềm, tua vít...
	12.830.000

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	23.400.000

	
	Tổng cộng
	50.400.000


Bằng chữ: (Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng) 
  

2. Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề: May dân dụng

Thời gian đào tạo: 3,5 tháng = 30 học viên
	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	800.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.500.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	1.575.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(177 giờ LT x 20.000đ + 435 giờ TH x 15.000đ)
	10.065.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:

(Tập, giấy, viết, vải, phấn, kéo, thước cây, thước dây...)
	15.960.000đ

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	27.600.000

	
	Tổng cộng
	59.100.000


Bằng chữ: (Năm mươi chín triệu, một trăm ngàn đồng)     

3. Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề:  Điện dân dụng

Thời gian đào tạo: 3 tháng = 30 học viên
	STT
	Danh mục
	Định Mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.700.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	1.350.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(168 giờ LT  X 20.000đ + 292 giờ  TH X 15.000đ)
	7.740.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:

Bảng điện, dây điện, công tắc, đồng hồ, kềm, tua vít...
	13.710.000

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	23.400.000

	
	Tổng cộng
	50.400.000


Bằng chữ: (Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)
4.  Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề: Cắt, uốn tóc

Thời gian đào tạo: 05 tháng = 30 học viên
	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	4.000.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	2.250.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(135 giờ LT  X 20.000đ + 668 giờ TH  X 15.000đ )
	12.720.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:

Thuốc, tóc giả, máy sấy tóc, lược, kéo,...
	19.530.000

	7
	Thuê thiết bị, dụng cụ học nghề 
	5.000.000

	8
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	36.000.000

	
	Tổng cộng
	81.000.000


Bằng chữ: (Tám mươi mốt triệu đồng)
5. Dự trù kinh phí cho l lớp đào tạo nghề: Sản xuất rau an toàn

Thời gian đào tạo: 03 tháng = 30 học viên
	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.800.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	1.350.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(180 giờ LT X 20.000đ + 315 giờ TH X 15.000đ )
	8.325.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:

Phân, thuốc, giống, bình tưới, màng phủ,...
	13.025.000

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	23.400.000

	
	Tổng cộng
	50.400.000


Bằng chữ: (Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)
6. Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề: Sửa chữa máy nổ

Thời gian đào tạo: 03 tháng = 30 học viên
	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.500.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	1.350.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(145 giờ  LT X 20.000đ + 395 giờ TH X 15.000đ )
	8.825.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:

Xăng, dầu, nhớt, chìa khóa, kềm, tua vít…
	12.825.000

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	23.400.000

	
	Tổng cộng
	50.400.000


Bằng chữ: (Năm mươi triệu bốn trăm ngàn đồng)

7. Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề: KT trồng cây măng tây xanh 

Thời gian đào tạo: 02 tháng = 30 học viên

	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.500.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	900.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(115 giờ LT  X 20.000đ + 195 giờ TH  X 15.000đ)
	5.225.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:
	7.875.000

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	15.600.000

	
	Tổng cộng
	33.600.000


Bằng chữ: (Ba mươi ba triệu sáu trăm ngàn đồng)

8. Dự trù kinh phí cho 0l lớp đào tạo nghề: KT trồng nấm rơm 

Thời gian đào tạo: 02 tháng = 30 học viên

	STT
	Danh mục
	Định mức

	1
	Khai, bế giảng, cấp chứng chỉ nghề
	900.000

	2
	Tuyển sinh
	600.000

	3
	Thuê địa điểm lớp học
	2.500.000

	4
	Chi phí công tác quản lý lớp
	900.000

	5
	Thuê giáo viên dạy lý thuyết và thực hành

(115 giờ  LT X 20.000đ + 195 giờ TH X 15.000đ)
	5.225.000

	6
	Nguyên vật liệu học nghề:

Rơm, cây cào, meo, bình tưới, màng phủ…
	7.875.000

	7
	Hỗ trợ tiền ăn cho học viên học nghề
	15.600.000

	
	Tổng cộng
	33.600.000


Bằng chữ: (Ba mươi ba triệu, sáu trăm ngàn đồng)
Trên đây là phụ lục chi dạy nghề cho lao động nghèo năm 2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu để làm cơ sở cho các đơn vị dạy nghề làm căn cứ thực hiện./. 
